
DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT

Dự toán hỗ trợ các sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) xã Đình Lập năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2025 của  UBND xã Đình Lập)

TT Nội dung Mô tả công việc ĐVT Số
lượng Đơn giá thành tiền Căn cứ pháp lý

I
- SẢN PHẨM: LẠP SƯỜN SẦM
THU ĐÌNH LẬP
'- Chủ thể:

49.500.000

1 Điều tra khảo sát, thu tập dữ liệu 9.000.000

- Chi công chuyên gia khảo sát, thu thập
giữ liệu

- Xây dựng nội dung điều tra, khảo sát đối với
các sản phẩm tham gia OCOP: Hồ sơ pháp lý,
các điều kiện sản xuất theo quy định, các hồ
sơ bắt buộc theo QĐ 148/QĐ-TTg.
'- Lập biễu mẫu điều tra, khảo sát.
'- Khảo sát, điều tra cơ sở có đáp ứng các tiêu
chí về Quy mô, sản phẩm, kênh phân
phối,....để áp dụng tham gia chương trình
OCOP.
'- Tổng hợp các số liệu, phân tích, xử lý và
viết báo cáo trình bày kết quả điều tra và xây
dựng phương án phát triển sản phẩm.

'- Khảo sát, thu thập dữ liệu sản phẩm đăng ký
tham gia.
'- Tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ tư vấn
phát triển sản phẩm và hồ sơ sản phẩm.
Kết quả: Phiếu đăng ký, báo cáo tự đánh giá
sản phẩm

Ngày công 7 1.000.000 7.000.000

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 4,
Thông tư 55/2023/TT-BTC.

'- Định mức chi: Khoản 3 Điều 3
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

- Chi phí đi lại của chuyên gia (Từ Văn
phòng công ty đến các điểm khảo sát và
ngược lại)

Lần 1 2.000.000 2.000.000 Chi phí khoán

2 Đào tạo về OCOP cho chủ thể tham
gia 3.000.000
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-  Công chuyên gia đào tạo OCOP cho
chủ thể tham gia

Đào tạo kiến thức cho chủ thể tham gia sản
phẩm OCOP về các quy định hiện hành và Bộ
tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP, nâng cao
năng lực quản lý sản phẩm, định hướng phát
triển sản phẩm cho chủ thể OCOP

Công 1 1.000.000 1.000.000 - Theo quy định tại khoản 2 Điều 4,
Thông tư 55/2023/TT-BTC.
'- Định mức chi: Khoản 3 Điều 3
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

- Chi phí đi lại của chuyên gia (Từ Văn
phòng công ty đến nơi tập huấn và
ngược lại)

Lần 1 2.000.000 2.000.000 Chi phí khoán

3 Xây dựng kế hoạch 2.000.000

Công chuyên gia

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng, kế hoạch
phương án sản xuất, kinh doanh, hồ sơ lô sản
xuất sản phẩm.
'- Hồ sơ theo dõi sản xuất (thiết kế hồ sơ theo
dõi sản xuất và hướng dẫn ghi chép nhật ký
sản xuất) đảm bảo chứng minh được quy mô
và năng lực

Công 2 1.000.000 2.000.000

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 4,
Thông tư 55/2023/TT-BTC.

'- Định mức chi: Khoản 3 Điều 3
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

4 Xây dựng câu chuyện sản phẩm 2.000.000

Thuê chuyên gia

- Cơ sở cung cấp câu chuyện của riêng mình,
đơn vị tư vấn lấy ý tưởng xây dựng câu
chuyện tạo thông điệp mà chủ thể OCOP
muốn truyền tải đến cộng đồng, người tiêu
dùng nhằm thay đổi cảm xúc của họ khi mua
sắm sản phẩm, dịch vụ, tạo nên thương hiệu

Công 2 1.000.000 2.000.000 Tham chiếu điểm a, khoản 2, điều
87, nội dung 4, tiểu mục 3.2, mục 3,
chương IV Thông tư 55/2023/TT-
BTC

5 Thiết kế mẫu mã, bao bì, đóng gói
sản phẩm ( Logo, bao bì, nhãn) 6.000.000

- Chi công chuyên gia xây dựng ý tưởng
nội dung thiết kế trên bao bì và tem
nhãn

- Hàm lượng dinh dưỡng, chỉ tiêu chất lượng.
'- Hướng dẫn sử dụng, thông tin cơ bản của
sản phẩm theo quy định hiện hành

Công 3 1.000.000 3.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thiết kế bao bì, đóng gói và tem nhãn Thiết kế  bao bì đóng gói phù hợp cho từng
sản phẩm Công 3 1.000.000 3.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH
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6 Xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản
phẩm ocop 11.500.000

- Xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Tra cứu, xây dựng đăng ký hồ sơ tại Cục Sở
hữu trí tuệ; theo dõi hồ sơ đăng ký Hồ sơ tại
Cục Sở hữu trí tuệ.

Sản phẩm 3 1.000.000 3.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

- Xây dựng, đăng ký mã số mã vạch
Mã số mã vạch của sản phẩm (Do tổng cục
Tiêu chuẩn đo lương chất lượng cấp để phân
bổ cho các sản phẩm cho danh nghiệp)

4.500.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

+ Công chuyên gia

Bao gồm tổng hợp thông tin, hồ sơ pháp lý,
gửi hồ sơ đăng ký: Lập hồ sơ đăng ký mã số
mã vạch, nhập dữ liệu thông tin sản phẩm
trong mã vạch

Công 1 1.000.000 1.000.000

+ Phí đăng ký mã vạch mã vạch lên
tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất
lượng

Phí đăng ký mã số mã vạch Sản phẩm 1 3.500.000 3.500.000

- Xây dựng mã truy xuất nguồn gốc (Mã
QR code)

Xây dựng biểu mẫu nhập liệu thông tin truy
xuất nguồn gốc, quản lý thông tin, thiết kế
kiểu dáng, hình ảnh tem TXNG

4.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

+ Công chuyên gia Xây dựng, chuẩn hóa thông tin truy xuất
nguồn gốc (QR-Code) đối với sản phẩm Công 1 1.000.000 1.000.000

+ Phí đăng ký  mã số QR Mã truy xuất nguồn gốc điện tử (QR-Code) 3.000.000 3.000.000 Chi phí theo thực tế

7 Thông tin, tuyên truyền, xúc tiến,
thương mại 2.000.000

- Thiết kế tờ rời truyền thông sản phẩm

Thiết kế hiện đại, phù hợp, có tính nhận diện
tốt trên thị trường; Thông tin ghi nhãn đúng
quy định hiện hành, đủ điều kiện đăng ký bảo
hộ thương hiệu sản phẩm

Công 2 1.000.000 2.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

8
Chuyển đổi số trong truyền thông,
xây dựng hồ sơ, quản lý dữ liệu sản
phẩm OCOP

7.000.000
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- Thuê chuyên gia: Phiếu đăng ký đánh
giá sản phẩm

Hồ sơ bắt buộc đăng ký tham gia đánh giá sản
phẩm OCOP (theo quyết định số 148/QĐ-
TTg) Biểu số 01

Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

"- Thuê chuyên gia: Báo cáo tự đánh giá
về sản phẩm

Hồ sơ bắt buộc đăng ký tham gia đánh giá sản
phẩm OCOP (theo quyết định số 148/QĐ-
TTg) Biểu số 02

Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia hướng dẫn UBND
xã: Báo cáo đánh giá của UBND xã

Hỗ trợ, hướng dẫn UBND xã báo cáo đánh giá
của UBND cấp xã về một số tiêu chí Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Hợp đồng phân phối
sản phẩm (05 sản phẩm)

Minh chứng, chứng từ hợp đồng phân phối sản
phẩm Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Minh chứng nguồn
gốc nguyên liệu

Minh chứng nguyên liệu có nguồn gốc xuất
xứ, đảm bảo chất lượng ATTP Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Hợp đồng liên kết
sản xuất Hợp đồng liên kết hoặc lao động với hộ nghèo Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Minh chứng kế toán

Năng lực, quy mô: Chứng minh nhân dân,
giấy quyết định bổ nhiệm kế toán, bằng cấp kế
toán, bảng lương, báo cáo tài chính 2 năm gần
nhất để chứng minh tăng trưởng về doanh thu

Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

9 Kiểm tra chất lượng sản phẩm/tiêu
chuẩn sản phẩm 1 7.000.000
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Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng
sản phẩm:
1. Thu thập thông tin kết quả kiểm
nghiệm mẫu SP của đơn vị;
2. Tổng hợp các thông tin thu thập và
xây dựng hồ sơ công bố chất lượng.
3. Lấy mẫu gửi phân tích mẫu sản
phẩm.
4. Hoàn thiện thệ thống hồ sơ công bố
tiêu chuẩn cơ sở, công bố chất lượng
sản phẩm.

7.000.000

- Phân tích mẫu sản phẩm
Phân tích các chỉ tiêu chất lượng, an toàn, dinh
dưỡng phục vụ tự công bố chất lượng, cồn bố
lên nhãn mác, bao bì sản phẩm

Trọn gói/SP 1 5.000.000 5.000.000

- Thuê chuyên gia xây dựng hồ sơ, đăng
ký tự công bố chất lượng sản phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP bắt buộc Bất cứ
một sản phẩm nào khi muốn đưa ra kinh
doanh, lưu thông trên thị trường đều cần phải
có số xác nhận công bố chất lượng sản phẩm
in trên bao bì

Công 2 1.000.000 2.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều 4 Thông
tư 55/2023/TT-BTC.

'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH
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DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT
Dự toán hỗ trợ các sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) xã Đình Lập năm 2025

(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2025 của  UBND xã Đình Lập)

TT Nội dung Mô tả công việc ĐVT Số
lượng Đơn giá thành tiền Căn cứ pháp lý

I
- SẢN PHẨM: XÚC XÍCH SẦM
THU ĐÌNH LẬP
'- Chủ thể:

47.500.000

1 Điều tra khảo sát, thu tập dữ
liệu 7.000.000

- Chi công chuyên gia khảo sát,
thu thập giữ liệu

- Xây dựng nội dung điều tra, khảo sát đối với
các sản phẩm tham gia OCOP: Hồ sơ pháp lý,
các điều kiện sản xuất theo quy định, các hồ
sơ bắt buộc theo QĐ 148/QĐ-TTg.
'- Lập biễu mẫu điều tra, khảo sát.
'- Khảo sát, điều tra cơ sở có đáp ứng các tiêu
chí về Quy mô, sản phẩm, kênh phân
phối,....để áp dụng tham gia chương trình
OCOP.
'- Tổng hợp các số liệu, phân tích, xử lý và
viết báo cáo trình bày kết quả điều tra và xây
dựng phương án phát triển sản phẩm.

'- Khảo sát, thu thập dữ liệu sản phẩm đăng ký
tham gia.
'- Tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ tư vấn
phát triển sản phẩm và hồ sơ sản phẩm.
Kết quả: Phiếu đăng ký, báo cáo tự đánh giá
sản phẩm

Ngày
công 5 1.000.000 5.000.000

- Theo quy định tại khoản 2
Điều 4, Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Định mức chi: Khoản 3

Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-
BLĐTBXH

- Chi phí đi lại của chuyên gia (Từ
Văn phòng công ty đến các điểm
khảo sát và ngược lại)

Lần 1 2.000.000 2.000.000 Chi phí khoán
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2 Đào tạo về OCOP cho chủ thể
tham gia 3.000.000

-  Công chuyên gia đào tạo OCOP
cho chủ thể tham gia

Đào tạo kiến thức cho chủ thể tham gia sản
phẩm OCOP về các quy định hiện hành và Bộ
tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP, nâng cao
năng lực quản lý sản phẩm, định hướng phát
triển sản phẩm cho chủ thể OCOP

Công 1 1.000.000 1.000.000

- Theo quy định tại khoản 2
Điều 4, Thông tư 55/2023/TT-
BTC.
'- Định mức chi: Khoản 3
Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-
BLĐTBXH

- Chi phí đi lại của chuyên gia (Từ
Văn phòng công ty đến nơi tập
huấn và ngược lại)

Lần 1 2.000.000 2.000.000 Chi phí khoán

3 Xây dựng kế hoạch 2.000.000

Công chuyên gia

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng, kế hoạch
phương án sản xuất, kinh doanh, hồ sơ lô sản
xuất sản phẩm.
'- Hồ sơ theo dõi sản xuất (thiết kế hồ sơ theo
dõi sản xuất và hướng dẫn ghi chép nhật ký
sản xuất) đảm bảo chứng minh được quy mô
và năng lực

Công 2 1.000.000 2.000.000

- Theo quy định tại khoản 2
Điều 4, Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Định mức chi: Khoản 3

Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-
BLĐTBXH

4 Xây dựng câu chuyện sản phẩm 2.000.000

Thuê chuyên gia

- Cơ sở cung cấp câu chuyện của riêng mình,
đơn vị tư vấn lấy ý tưởng xây dựng câu
chuyện tạo thông điệp mà chủ thể OCOP
muốn truyền tải đến cộng đồng, người tiêu
dùng nhằm thay đổi cảm xúc của họ khi mua
sắm sản phẩm, dịch vụ, tạo nên thương hiệu

Công

2 1.000.000 2.000.000

Tham chiếu điểm a, khoản 2,
điều 87, nội dung 4, tiểu mục
3.2, mục 3, chương IV Thông
tư 55/2023/TT-BTC

5
Thiết kế mẫu mã, bao bì, đóng
gói sản phẩm ( Logo, bao bì,
nhãn) 6.000.000
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- Chi công chuyên gia xây dựng ý
tưởng nội dung thiết kế trên bao bì
và tem nhãn

- Hàm lượng dinh dưỡng, chỉ tiêu chất lượng.
'- Hướng dẫn sử dụng, thông tin cơ bản của
sản phẩm theo quy định hiện hành

Công 3 1.000.000 3.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thiết kế bao bì, đóng gói và tem
nhãn

Thiết kế  bao bì đóng gói phù hợp cho từng
sản phẩm Công 3 1.000.000 3.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH
6 Xây dựng và đăng ký nhãn hiệu

sản phẩm ocop 11.500.000

- Xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn
hiệu

Tra cứu, xây dựng đăng ký hồ sơ tại Cục Sở
hữu trí tuệ; theo dõi hồ sơ đăng ký Hồ sơ tại
Cục Sở hữu trí tuệ.

Sản phẩm 3 1.000.000 3.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Xây dựng, đăng ký mã số mã
vạch

Mã số mã vạch của sản phẩm (Do tổng cục
Tiêu chuẩn đo lương chất lượng cấp để phân
bổ cho các sản phẩm cho danh nghiệp)

4.500.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

+ Công chuyên gia

Bao gồm tổng hợp thông tin, hồ sơ pháp lý,
gửi hồ sơ đăng ký: Lập hồ sơ đăng ký mã số
mã vạch, nhập dữ liệu thông tin sản phẩm
trong mã vạch

Công 1 1.000.000 1.000.000

+ Phí đăng ký mã vạch mã vạch
lên tổng cục tiêu chuẩn Đo lường
chất lượng

Phí đăng ký mã số mã vạch Sản phẩm 1 3.500.000 3.500.000

- Xây dựng mã truy xuất nguồn
gốc (Mã QR code)

Xây dựng biểu mẫu nhập liệu thông tin truy
xuất nguồn gốc, quản lý thông tin, thiết kế
kiểu dáng, hình ảnh tem TXNG

4.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

+ Công chuyên gia Xây dựng, chuẩn hóa thông tin truy xuất
nguồn gốc (QR-Code) đối với sản phẩm Công 1 1.000.000 1.000.000
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+ Phí đăng ký  mã số QR Mã truy xuất nguồn gốc điện tử (QR-Code) 3.000.000 3.000.000 Chi phí theo thực tế

7 Thông tin, tuyên truyền, xúc
tiến, thương mại 2.000.000

- Thiết kế tờ rời truyền thông sản
phẩm

Thiết kế hiện đại, phù hợp, có tính nhận diện
tốt trên thị trường; Thông tin ghi nhãn đúng
quy định hiện hành, đủ điều kiện đăng ký bảo
hộ thương hiệu sản phẩm

Công 2 1.000.000 2.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

8
Chuyển đổi số trong truyền
thông, xây dựng hồ sơ, quản lý
dữ liệu sản phẩm OCOP

7.000.000

- Thuê chuyên gia: Phiếu đăng ký
đánh giá sản phẩm

Hồ sơ bắt buộc đăng ký tham gia đánh giá sản
phẩm OCOP (theo quyết định số 148/QĐ-
TTg) Biểu số 01

Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

"- Thuê chuyên gia: Báo cáo tự
đánh giá về sản phẩm

Hồ sơ bắt buộc đăng ký tham gia đánh giá sản
phẩm OCOP (theo quyết định số 148/QĐ-
TTg) Biểu số 02

Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH
- Thuê chuyên gia hướng dẫn
UBND xã: Báo cáo đánh giá của
UBND xã

Hỗ trợ, hướng dẫn UBND xã báo cáo đánh giá
của UBND cấp xã về một số tiêu chí Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Hợp đồng phân
phối sản phẩm (05 sản phẩm)

Minh chứng, chứng từ hợp đồng phân phối sản
phẩm Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Minh chứng
nguồn gốc nguyên liệu

Minh chứng nguyên liệu có nguồn gốc xuất
xứ, đảm bảo chất lượng ATTP Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH
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- Thuê chuyên gia: Hợp đồng liên
kết sản xuất Hợp đồng liên kết hoặc lao động với hộ nghèo Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Minh chứng kế
toán

Năng lực, quy mô: Chứng minh nhân dân,
giấy quyết định bổ nhiệm kế toán, bằng cấp kế
toán, bảng lương, báo cáo tài chính 2 năm gần
nhất để chứng minh tăng trưởng về doanh thu

Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

9 Kiểm tra chất lượng sản
phẩm/tiêu chuẩn sản phẩm 1 7.000.000

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất
lượng sản phẩm:
1. Thu thập thông tin kết quả kiểm
nghiệm mẫu SP của đơn vị;
2. Tổng hợp các thông tin thu thập
và xây dựng hồ sơ công bố chất
lượng.
3. Lấy mẫu gửi phân tích mẫu sản
phẩm.
4. Hoàn thiện thệ thống hồ sơ công
bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố chất
lượng sản phẩm.

7.000.000

- Phân tích mẫu sản phẩm
Phân tích các chỉ tiêu chất lượng, an toàn, dinh
dưỡng phục vụ tự công bố chất lượng, cồn bố
lên nhãn mác, bao bì sản phẩm

Trọn gói/SP 1 5.000.000 5.000.000

- Thuê chuyên gia xây dựng hồ sơ,
đăng ký tự công bố chất lượng sản
phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP bắt buộc Bất cứ
một sản phẩm nào khi muốn đưa ra kinh
doanh, lưu thông trên thị trường đều cần phải
có số xác nhận công bố chất lượng sản phẩm
in trên bao bì

Công 2 1.000.000 2.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH
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DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT THỰ HIỆN SẢN PHẨM OCCP NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2025 của  UBND xã Đình Lập)

TT NỘI DUNG ĐVT SỐ
LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ

TỔNG  CỘNG 190.940.000

I In bao bì, nhãn mác sản phẩm 177.280.000 

1 Sản phẩm Lạp sườn Sầm Thu Đình Lập 63.950.000

-  Chi in tờ rơi sản phẩm Tờ 200 10.000 2.000.000 Điểm g khoản 2 điều 87 Thông tư
số 55/2023/TT-BTC

- Chi in tem dán Tờ 1.200 2.500 3.000.000 Điểm g khoản 2 điều 87 Thông tư
số 55/2023/TT-BTC

- Chi in túi xách Túi 1.200 20.000 24.000.000 Điểm g khoản 2 điều 87 Thông tư
số 55/2023/TT-BTC

- Túi bóng  kg ( loại
0,5) 75 97.000 7.275.000 Thực tế

- Túi bóng kg ( loại
1kg) 75 97.000 7.275.000 Thực tế

- Chi mua hộp đựng Hộp 1.200 17.000 20.400.000 Điểm g khoản 2 điều 87 Thông tư
số 55/2023/TT-BTC

2 Sản xúc xích Sầm Thu Đình Lập 63.950.000 
-  Chi in tờ rơi sản phẩm Tờ 200 10.000 2.000.000 Thực tế
- Chi in tem dán Tờ 1.200 2.500 3.000.000 Thực tế
- Chi in túi xách Túi 1.200 20.000 24.000.000 Thực tế
- Túi bóng  kg ( loại

0,5) 75 97.000 7.275.000 Thực tế
- Túi bóng kg ( loại

1kg) 75 97.000 7.275.000 Thực tế
- Chi mua hộp đựng Hộp 1.200 17.000 20.400.000 Thực tế

3 Sản phẩm Thịt lợn sấy Thuỷ Hoàng Đình Lập 49.380.000 
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-  Chi in tờ rơi sản phẩm Tờ 200 10.000 2.000.000 Thực tế
- Chi in tem dán Tờ 1.000 2.500 2.500.000 Thực tế
- Chi in túi xách Túi 1.000 20.000 20.000.000 Thực tế
- Túi bóng  kg ( loại

0,5) 45 97.000 4.365.000 Thực tế
- Túi bóng kg ( loại

1kg) 45 97.000 4.365.000 Thực tế
- Chi mua hộp đựng Hộp 950 17.000 16.150.000 Thực tế

II Hỗ trợ máy hút chân không 13.660.000 

- Máy hút chân không bán công nghiệp PWZ320A Cái 2 6.830.000 13.660.000 Thực tế
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TỔNG HỢP KINH PHÍ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP)

(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2025 của  UBND xã Đình Lập)

TT Nội dung Đơn vị tính/Sản
Phẩm Số lượng Giá Thành tiền Tham chiếu

I
CHI PHÍ THUÊ TƯ VẤN
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN
PHẨM (OCOP)

140.500.000

1 Sản phẩm Xúc xích Sầm Thu Đình Lập Xúc xích 47.500.000 Phụ lục chi tiết kinh phí kèm theo

2 Sản phẩm Lạp sườn Sầm Thu Đình Lập Lạp sườn 49.500.000 Phụ lục chi tiết kinh phí kèm theo
3 Sản phẩm  Thịt lợn sấy Thuỷ Hoàng Đình Lập Thịt lợn sấy 43.500.000 Phụ lục chi tiết kinh phí kèm theo

II CHI THẨM ĐỊNH GIÁ 3.000.000

1 Chi phí thẩm định giá Trọn gói 1 3.000.000 3.000.000 Trọn gói thực tế

III In bao bì, nhãn mác sản phẩm 177.280.000
- SẢN PHẨM: LẠP SƯỜN SẦM THU ĐÌNH LẬP 63.950.000 Phụ lục chi tiết kinh phí kèm theo
- SẢN PHẨM: XÚC XÍCH SẦM THU ĐÌNH LẬP 63.950.000 Phụ lục chi tiết kinh phí kèm theo
- SẢN PHẨM: THỊT  LỢN SẤY HOÀNG THUỶ ĐÌNH LẬP 49.380.000 Phụ lục chi tiết kinh phí kèm theo

IV Máy hút chân không 13.660.000

Tổng cộng 334.440.000
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DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT

Dự toán hỗ trợ các sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) xã Đình Lập năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2025 của  UBND xã Đình Lập)

TT Nội dung Mô tả công việc ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền Căn cứ pháp lý

I
- SẢN PHẨM: THỊT  LỢN SẤY
HOÀNG THUỶ ĐÌNH LẬP
- Chủ thể:

43.500.000

1 Điều tra khảo sát, thu tập dữ
liệu 7.000.000

- Chi công chuyên gia khảo sát,
thu thập giữ liệu

- Xây dựng nội dung điều tra, khảo sát đối với các sản
phẩm tham gia OCOP: Hồ sơ pháp lý, các điều kiện
sản xuất theo quy định, các hồ sơ bắt buộc theo QĐ
148/QĐ-TTg.
- Lập biễu mẫu điều tra, khảo sát.
- Khảo sát, điều tra cơ sở có đáp ứng các tiêu chí về
Quy mô, sản phẩm, kênh phân phối,....để áp dụng
tham gia chương trình OCOP.
- Tổng hợp các số liệu, phân tích, xử lý và viết báo
cáo trình bày kết quả điều tra và xây dựng phương án
phát triển sản phẩm.

- Khảo sát, thu thập dữ liệu sản phẩm đăng ký tham
gia.
'- Tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ tư vấn phát
triển sản phẩm và hồ sơ sản phẩm.
Kết quả: Phiếu đăng ký, báo cáo tự đánh giá sản phẩm

Ngày
công 5 1.000.000 5.000.000

- Theo quy định tại khoản 2
Điều 4, Thông tư
55/2023/TT-BTC.

- Định mức chi: Khoản 3
Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Chi phí đi lại của chuyên gia (Từ
Văn phòng công ty đến các điểm
khảo sát và ngược lại)

Lần 1 2.000.000 2.000.000 Chi phí khoán

2 Đào tạo về OCOP cho chủ thể
tham gia 3.000.000
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-  Công chuyên gia đào tạo OCOP
cho chủ thể tham gia

Đào tạo kiến thức cho chủ thể tham gia sản phẩm
OCOP về các quy định hiện hành và Bộ tiêu chí đánh
giá sản phẩm OCOP, nâng cao năng lực quản lý sản
phẩm, định hướng phát triển sản phẩm cho chủ thể
OCOP

Công 1 1.000.000 1.000.000

- Theo quy định tại khoản 2
Điều 4, Thông tư
55/2023/TT-BTC.
'- Định mức chi: Khoản 3
Điều 3 Thông tư
02/2015/TT-BLĐTBXH

- Chi phí đi lại của chuyên gia (Từ
Văn phòng công ty đến nơi tập
huấn và ngược lại)

Lần 1 2.000.000 2.000.000 Chi phí khoán

3 Xây dựng kế hoạch 2.000.000

Công chuyên gia

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng, kế hoạch phương án
sản xuất, kinh doanh, hồ sơ lô sản xuất sản phẩm.
- Hồ sơ theo dõi sản xuất (thiết kế hồ sơ theo dõi sản
xuất và hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất) đảm bảo
chứng minh được quy mô và năng lực

Công 2 1.000.000 2.000.000

- Theo quy định tại khoản 2
Điều 4, Thông tư
55/2023/TT-BTC.

'- Định mức chi: Khoản 3
Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH
4 Xây dựng câu chuyện sản phẩm 2.000.000

Thuê chuyên gia

- Cơ sở cung cấp câu chuyện của riêng mình, đơn vị
tư vấn lấy ý tưởng xây dựng câu chuyện tạo thông
điệp mà chủ thể OCOP muốn truyền tải đến cộng
đồng, người tiêu dùng nhằm thay đổi cảm xúc của họ
khi mua sắm sản phẩm, dịch vụ, tạo nên thương hiệu

Công

2 1.000.000 2.000.000

Tham chiếu điểm a, khoản
2, điều 87, nội dung 4, tiểu
mục 3.2, mục 3, chương IV
Thông tư 55/2023/TT-BTC

5
Thiết kế mẫu mã, bao bì, đóng
gói sản phẩm ( Logo, bao bì,
nhãn) 4.000.000

- Chi công chuyên gia xây dựng ý
tưởng nội dung thiết kế trên bao bì
và tem nhãn

- Hàm lượng dinh dưỡng, chỉ tiêu chất lượng.
- Hướng dẫn sử dụng, thông tin cơ bản của sản phẩm
theo quy định hiện hành

Công 2 1.000.000 2.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thiết kế bao bì, đóng gói và tem
nhãn Thiết kế  bao bì đóng gói phù hợp cho từng sản phẩm Công 2 1.000.000 2.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH
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6 Xây dựng và đăng ký nhãn hiệu
sản phẩm ocop 10.500.000

- Xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn
hiệu

Tra cứu, xây dựng đăng ký hồ sơ tại Cục Sở hữu trí
tuệ; theo dõi hồ sơ đăng ký Hồ sơ tại Cục Sở hữu trí
tuệ.

Sản
phẩm 2 1.000.000 2.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Xây dựng, đăng ký mã số mã
vạch

Mã số mã vạch của sản phẩm (Do tổng cục Tiêu
chuẩn đo lương chất lượng cấp để phân bổ cho các sản
phẩm cho danh nghiệp)

4.500.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

+ Công chuyên gia
Bao gồm tổng hợp thông tin, hồ sơ pháp lý, gửi hồ sơ
đăng ký: Lập hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, nhập dữ
liệu thông tin sản phẩm trong mã vạch

Công 1 1.000.000 1.000.000

+ Phí đăng ký mã vạch mã vạch
lên tổng cục tiêu chuẩn Đo lường
chất lượng

Phí đăng ký mã số mã vạch Sản
phẩm 1 3.500.000 3.500.000

- Xây dựng mã truy xuất nguồn
gốc (Mã QR code)

Xây dựng biểu mẫu nhập liệu thông tin truy xuất
nguồn gốc, quản lý thông tin, thiết kế kiểu dáng, hình
ảnh tem TXNG

4.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
'- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

+ Công chuyên gia Xây dựng, chuẩn hóa thông tin truy xuất nguồn gốc
(QR-Code) đối với sản phẩm Công 1 1.000.000 1.000.000

+ Phí đăng ký  mã số QR Mã truy xuất nguồn gốc điện tử (QR-Code) 3.000.000 3.000.000 Chi phí theo thực tế

7 Thông tin, tuyên truyền, xúc
tiến, thương mại 2.000.000

- Thiết kế tờ rời truyền thông sản
phẩm

Thiết kế hiện đại, phù hợp, có tính nhận diện tốt trên
thị trường; Thông tin ghi nhãn đúng quy định hiện
hành, đủ điều kiện đăng ký bảo hộ thương hiệu sản
phẩm

Công 2 1.000.000 2.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

8
Chuyển đổi số trong truyền
thông, xây dựng hồ sơ, quản lý
dữ liệu sản phẩm OCOP

7.000.000
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- Thuê chuyên gia: Phiếu đăng ký
đánh giá sản phẩm

Hồ sơ bắt buộc đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm
OCOP (theo quyết định số 148/QĐ-TTg) Biểu số 01 Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Báo cáo tự
đánh giá về sản phẩm

Hồ sơ bắt buộc đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm
OCOP (theo quyết định số 148/QĐ-TTg) Biểu số 02 Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia hướng dẫn
UBND xã: Báo cáo đánh giá của
UBND xã

Hỗ trợ, hướng dẫn UBND xã báo cáo đánh giá của
UBND cấp xã về một số tiêu chí Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Hợp đồng phân
phối sản phẩm (05 sản phẩm) Minh chứng, chứng từ hợp đồng phân phối sản phẩm Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Minh chứng
nguồn gốc nguyên liệu

Minh chứng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ, đảm
bảo chất lượng ATTP Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Hợp đồng liên
kết sản xuất Hợp đồng liên kết hoặc lao động với hộ nghèo Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH

- Thuê chuyên gia: Minh chứng kế
toán

Năng lực, quy mô: Chứng minh nhân dân, giấy quyết
định bổ nhiệm kế toán, bằng cấp kế toán, bảng lương,
báo cáo tài chính 2 năm gần nhất để chứng minh tăng
trưởng về doanh thu

Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
- Khoản 3, Điều 3 Thông tư

02/2015/TT-BLĐTBXH
9 Kiểm tra chất lượng sản

phẩm/tiêu chuẩn sản phẩm 1 6.000.000
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Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất
lượng sản phẩm:
1. Thu thập thông tin kết quả kiểm
nghiệm mẫu SP của đơn vị;
2. Tổng hợp các thông tin thu thập
và xây dựng hồ sơ công bố chất
lượng.
3. Lấy mẫu gửi phân tích mẫu sản
phẩm.
4. Hoàn thiện thệ thống hồ sơ
công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố
chất lượng sản phẩm.

6.000.000

- Phân tích mẫu sản phẩm
Phân tích các chỉ tiêu chất lượng, an toàn, dinh dưỡng
phục vụ tự công bố chất lượng, cồn bố lên nhãn mác,
bao bì sản phẩm

Trọn
gói/SP 1 5.000.000 5.000.000

- Thuê chuyên gia xây dựng hồ sơ,
đăng ký tự công bố chất lượng sản
phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP bắt buộc Bất cứ một sản
phẩm nào khi muốn đưa ra kinh doanh, lưu thông trên
thị trường đều cần phải có số xác nhận công bố chất
lượng sản phẩm in trên bao bì

Công 1 1.000.000 1.000.000

- Tham chiếu khoản 2, Điều
4 Thông tư 55/2023/TT-

BTC.
 - Khoản 3, Điều 3 Thông

tư 02/2015/TT-BLĐTBXH
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